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LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 81. Chọn đáp án D

Giải thích: Dạ múi khế được coi là dạ dày chính thức của động vật nhai lại (SGK Sinh 11 trang 68) 

Câu 82. Chọn đáp án C

Giải thích: Ở tế bào động vật, ti thể là bào quan chứa ADN.

Câu 83. Chọn đáp án B

Giải thích: Cơ thể mang 2 alen lặn: Aabb có thể giảm phân tạo giao tử ab. 
Câu 84. Chọn đáp án B

Giải thích: Trong quá trình nhân đôi ADN, nuclêôtit loại A trên mạch khuôn liên kết với nuclêôtit loại T bằng 2 liên kết hidro.

Câu 85. Chọn đáp án C

Giải thích: Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, đơn vị tiến hóa cơ sở ở các loài giao phối là quần thể.

Câu 86. Chọn đáp án D

Giải thích: Cơ thể có kiểu gen AaBb là dị hợp về 2 cặp gen.

Câu 87. Chọn đáp án B

Giải thích: Phép lai Bb x Bb 
[image: image1.wmf]®

 1BB:2Bb:1bb; tỉ lệ kiểu hình 3 thân cao:1 thân thấp.

Câu 88. Chọn đáp án D

Giải thích: Sự trao đổi chất giữa máu và các tế bào của cơ thể xảy ra chủ yếu ở thành mao mạch.

Câu 89. Chọn đáp án C

Giải thích: Quần thể có cấu trúc di truyền: xAA.yAa:zaa 
Tần số alen 
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Quần thể có cấu trúc di truyền: 0,16AA:0,48Aa:0,36aa
Tần số alen 
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Câu 90. Chọn đáp án D

Giải thích: Số nhóm gen liên kết bằng số NST trong bộ NST đơn bội của loài 
[image: image4.wmf]®

 n = 12; 2n = 24. 
Câu 91. Chọn đáp án A

Giải thích: Trong hệ sinh thái, thực vật là sinh vật tự dưỡng.

Câu 92. Chọn đáp án B

Giải thích: Phát biểu sai về ảnh hưởng của một số nhân tố tới sự thoát hơi nước là B, ban đêm cây vẫn có sự thoát hơi nước qua lớp cutin, ở nhóm thực vật CAM, khí khổng mở vào ban đêm. 
Câu 93. Chọn đáp án C

Giải thích: Sinh vật tiêu thụ bậc 1 sẽ thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2. 
Câu 94. Chọn đáp án B

Giải thích: Cá chép có tim 2 ngăn, ếch có tim 3 ngăn 
các động vật còn lại có tim 4 ngăn.
Câu 95. Chọn đáp án A

Giải thích: Oxi được giải phóng trong quá trình quang hợp ở thực vật có nguồn gốc từ phân tử H2O. 
Câu 96. Chọn đáp án B

Giải thích: Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan tới 1 cặp nucleotit. 
Có thể xảy ra: thêm, mất hoặc thay thế 1 cặp nucleotit. 
A sai, số liên kết hidro của gen có thể bị thay đổi. 
B đúng, nếu xảy ra dạng đột biến: thay A-T bằng T-A hoặc thay G-X bằng X-G 
C sai, nếu đột biến là thêm hoặc mất 1 cặp nucleotit thì chiều dài của 2 gen là khác nhau. 
D sai, nếu đột biến là thêm hoặc mất 1 cặp nucleotit thì số nucleotit của gen sẽ thay đổi. 
Câu 97. Chọn đáp án A

Giải thích: A: Kí sinh – vật chủ; B: Hội sinh; C: Cộng sinh; D: Hợp tác. 
Câu 98. Chọn đáp án B

Giải thích: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, đột biến gen có thể tạo ra các alen mới cho quần thể.

Câu 99. Chọn đáp án C

Giải thích: mARN được dùng làm khuôn cho quá trình dịch mã. 
Câu 100. Chọn đáp án A

Giải thích: Thể một có dạng 2n – 1, kiểu gen thể một là DEE. 
Câu 101. Chọn đáp án A

Giải thích: Đảo đoạn NST chỉ làm thay đổi trình tự phân bố các gen nhưng không làm thay đổi chiều dài của NST. 
Câu 102. Chọn đáp án D

Giải thích: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể theo hướng xác định.

Câu 103. Chọn đáp án C

Giải thích: Thể ba có dạng 2n +; n – thể đơn bội; 2n – 1: thể một; 3n – tam bội.

Câu 104. Chọn đáp án A

Giải thích: 1:1:1:1 = (1:1)(1:1) 
A: Aabb aaBb → (1:1)(1:1) 
B: AaBb x aaBb 
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 (1:1)(3:1) 
C: AaBb x AaBb 
[image: image6.wmf]®

 (3:1)(3:1) 
D: Aabb x AaBb→ (3:1)(1:1) 
Câu 105. Chọn đáp án A

Giải thích: Rễ cây có thể hấp thụ nito ở dạng NH
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 và NO
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Câu 106. Chọn đáp án D
Giải thích: NST tập trung ở mặt phẳng xích đạo, có 4NST kép. 
Câu 107. Chọn đáp án B

Giải thích: Trong một Operon, nơi enzim ARN-polimeraza bám vào khởi động phiên mã là vùng khởi động. 
Câu 108. Chọn đáp án C

Giải thích: P: 0,4 AaBb : 0,6aaBb
Gp: 0,1AB: 0,1Ab : 0,4aB : 0,4ab (loại ab vì không có khả năng thụ tinh) 
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Số thân cao hoa đỏ ở F1 là: A-B- = 
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Câu 109. Chọn đáp án B

Giải thích: Thể đột biến: là cơ thể mang gen đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình. 
Trong quần thể có tối đa 34 = 81 kiểu gen. 
I đúng, nếu A, B, D, E là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa: 81 – 1 = 80 kiểu gen (chỉ có 1 kiểu gen bình thường là aabbddee) 
II sai, Nếu A, B, D, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có tối đa: 2x2x2x1 = 8 kiểu gen 
III đúng, Nếu A, B, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có tối đa 2x2x1x1 = 4 loại kiểu gen 
IV đúng, Nếu a, b, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 81 - 2x2x2x2 = 65
Câu 110. Chọn đáp án A

Giải thích: Ab là giao tử liên kết, chiếm tỉ lệ 
[image: image11.wmf]1

0,4

2

f

-

=


Câu 111. Chọn đáp án B

Giải thích: Sử dụng công thức: A-B- = 0,5 + aabb: A-bb/aaB - = 0,25 – aabb, Tương tự với cặp Dd; Ee. Tần số hoán vị gen là f, giao tử hoán vị = f/2; giao tử liên kết: (1-f)/2 
Phép lai: 
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- aabb = 0,1x0,1 → A-B- = 0,5 + 0,01 = 0,51; A-bb/aaB- = 0,25 – 0,01 = 0,24 
- ddee = 0,3 x 0,3 → D-E- = 0,59; A-bb/aaB- = 0,16 
Xét các phát biểu:
 I. Kiểu hình thân cao, hoa tím quả vàng tròn (A-B-ddE-) chiếm tỷ lệ: 0,51 x 0,16 = 8,16% 
[image: image13.wmf]®

I đúng 
II. Tỷ lệ thân cao hoa trắng quả đỏ dài (A-bbD-ee) bằng tỷ lệ thân thấp hoa tím vàng, tròn (aaB-ddE-) bằng 0,24x 0,16 = 3,84% 
[image: image14.wmf]®

 II đúng
III. Tỷ lệ kiểu hình mang 4 tính trạng trội là: 0,51 x 0,59 = 30,09% 
[image: image15.wmf]®

III đúng 
IV. kiểu hình lặn 4 tính trạng là: 0,01 x 0,09 = 0,09% 
[image: image16.wmf]®

IV đúng
Câu 112. Chọn đáp án B

Giải thích: Mạch mã gốc: 3 -TAX GGT XAA TXT GGT TXT GGT TXT TXT GAG XAA- 5

Ta thấy các bộ các bộ ba trùng nhau được định dạng giống nhau. 
TAX- bộ ba mở đầu.
Vậy ta có
	Loại axit amin
	Số lượng
	Codon

	W
	1
	GAG

	X
	2
	XAA

	Y
	3
	GGT

	Z
	4
	TXT


Xét các phát biểu: 
(1) Sai, GGT mã hóa axit amin loại Y 
(2) đúng, GAG mã hóa axit amin loại W 
(3) đúng. Trình tự chính xác của chuỗi polypeptide trên Y-X-Z-Y-Z-Y-Z-Z-W-X 
(4) sai. 
Bộ ba kết thúc trên mARN là: 5'UAA3’; 5’UAG3’; 5'UGA3’ 
Vậy trên mạch khuôn ADN là: 3’ATT5'; 3’ATX5’; 3’TXA5’ 
Vậy có thể xảy ra đột biến TXT → TXA 
[image: image17.wmf]®

 có 4 điểm đột biến có thể tạo bộ ba kết thúc. 
Câu 113. Chọn đáp án A

Giải thích: Thành phần kiểu gen của quần thể: 0,25AA + 0,5Aa + 0,25aa = 1 
Tần số alen: A = a = 0,5 
(1) đúng, làm biến đổi tần số alen của quần thể theo hướng tăng a và giảm A 
(2) sai, tần số alen của quần thể duy trì 
(3) đúng, làm biến đổi tần số alen của quần thể theo hướng tăng A và giảm a 
(4) sai, tần số alen của quần thể duy trì
Câu 114. Chọn đáp án A

Giải thích: Cơ thể có kiểu gen aaBbDD giảm phân cho 2 loại hạt phấn có kiểu gen aBD và abD 
[image: image18.wmf]®

 khi nuôi hạt phấn trong ống nghiệm có thể tạo ra 2 dòng đơn bội là: aBD và abD. 
Câu 115. Chọn đáp án A

Giải thích:  

Người số (1) AaXBY; (2): AaXBY; (4): aaXBY; (5): aaXBY; (6): (1AA:2Aa) XBY; (10): AaXBY; (14): aaXbY; (8): AaXBY; (9): AaXBXB. 
Xét bên chồng (12) 
- Chồng không bị mù màu có kiểu gen: 
[image: image19.wmf]B
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Xét bệnh bạch tạng: 
- Người (7) có em trai bị bạch tạng 
[image: image20.wmf]®

 bố mẹ 1,2 có kiểu gen Aa 
[image: image21.wmf]®

 người (7): AA:2Aa
- Người (8) có bố bị bạch tạng 
[image: image22.wmf]®

 người (8) có kiểu gen: Aa 
Vậy người con (12) của cặp bố mẹ (7),(8) có kiểu gen 2AA:3Aa 
[image: image23.wmf]®

 Người (12): 
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Xét bên vợ (13): 
Có em trai bị 2 bệnh 
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 bố mẹ có kiểu gen : 
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 Người (13) có kiểu gen: 
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Ta xét cặp vợ chồng
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Xác suất sinh con (15) không mang alen lặn là: 
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Câu 116. Chọn đáp án A

Giải thích: Tỷ lệ thân cao/ thân thấp = 3:1 
[image: image31.wmf]®

 tính trạng do 1 gen có 2 alen quy định , trội hoàn toàn; tỷ lệ đỏ đậm/ đỏ 
vừa/đỏ nhạt/ hồng/ trắng = 1:4:6:4:1
[image: image32.wmf]®

 tương tác cộng gộp giữa 2 cặp gen không alen sự mỗi alen trội có mặt trong kiểu gen làm cho màu hoa đậm hơn.Quy ước gen
	Kiểu hình
	Đỏ đậm
	Đỏ vừa
	Đỏ nhạt
	Hồng
	Trắng

	Số lượng alen trội
	4
	3
	2
	1
	0


Giả sử màu sắc do 2 cặp gen Aa, Bb quy định; chiều cao do cặp gen Dd quy định. Cặp gen Bb và Dd cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồngNếu các gen này PLĐL thì kiểu hình ở đời sau là: (3:1)(1:4:6:4:1) # khác đề bài 
[image: image33.wmf]®

1 trong 2 gen quy định màu sắc liên kết với gen quy định chiều cao 
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Tỷ lệ thân thấp hoa trắng 
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không có HVG 
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 (1), (2) đúng

[image: image37.wmf](

)

11

:1:2:21:2:1

BDBDBDBDbd

FFAaAaAAAaaa

bdbdBDbdbd

æö

´´®

ç÷

èø


(3) sai, cho cây thân thấp, hoa hồng giao phấn: 
[image: image38.wmf](
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 thân thấp hoa trắng  chiếm 25%
(4) cây thân cao, hoa đỏ vừa có kiểu gen 
[image: image39.wmf];
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(4) đúng.
Câu 117. Chọn đáp án A

Giải thích:  Để có số kiểu gen, kiểu hình tối đa thì phải có HVG ở 2 giới. 
1 gen có 2 alen, ta coi 3 gen này như 1 gen có 23 = 8 alen. 
(1) sai. Số kiểu gen tối đa là: C
[image: image40.wmf]2
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 + 8 = 36 
(2) sai, có tối đa 8 loại kiểu gen đồng hợp về cả 3 locus gen. 

(3) sai, số kiểu gen dị hợp của 1 cặp gen là 1, 2 cặp gen còn lại đồng hợp sẽ có tối đa 4 kiểu gen 
Vậy số kiểu gen tị hợp 1 cặp gen tối đa là: 
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(4) đúng. số kiểu gen dị hợp về cả 3 locus là: 
[image: image42.wmf];;;
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Câu 118. Chọn đáp án A

Giải thích: (1) sai, loài A còn sử dụng loài B là thức ăn nên nếu loài D mất đi thì loài A không bị mất đi. 
(2) đúng, vì loài B sử dụng 3 loài X, Y, Z làm thức ăn và là thức ăn cho loài A. 
(3) đúng, loài X bị suy giảm số lượng thì ảnh hưởng trực tiếp đến loài B, mà loài B sử dụng loài Y làm thức ăn chủ yếu thì sẽ gây nên cạnh tranh với loài C và loài D 

Câu 119. Chọn đáp án A

Giải thích: Mức cấu trúc xoắn của nhiễm sắc thể có đường kính 30 nm là sợi nhiễm sắc (SGK Sinh 12 trang 24) 
Câu 120. Chọn đáp án A

Giải thích: Các phát biểu đúng là I, IV, V 
Các phát biểu sai: 
II: Sai vì sinh vật tiêu thụ gồm động vật phù du, cá trích, cá ngừ 
III: Sai và cá ngừ thuộc bậc dinh dưỡng cấp 4 
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